BÀI TẬP CUỐI CHUYỀN ĐỀ 1
1. Trong các hệ phương trình sau, hệ nào là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn? Mỗi bộ ba số (-1; 0; 1), (; -; -1) có là nghiệm của các hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đó không?
a)                 b)                c) 
2. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp Gauss:
a)              b)               c) 
3. Tìm phương trình của parabol (P): y = ax2 + bx + c (a ≠ 0), biết:
a) Parabol (P) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x = -; x = 1 và đi qua điểm M(-1, 3);
b) Parabol (P) cắt trục tung tại điểm có tung độ y = - 2 và hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng -4 tại x = 2.
4. Một viên lam ngọc và hai viên hoàng ngọc trị giá gấp 3 lần một viên ngọc bích. Còn bảy viên lam ngọc và một viên hoàng ngọc trị giá gấp 8 lần một viên ngọc bích. Biết giá tiền của bộ ba viên ngọc này là 270 triệu đồng. Tính giá tiền mỗi viên ngọc.
5. Bốn ngư dân góp vốn mua chung một chiếc thuyền. Số tiền người đầu tiên đóng góp bằng một nửa tổng số tiền của những người còn lại. Người thứ hai đóng góp bằng  tổng số tiền của những người còn lại. Người thứ ba đóng góp bằng  tổng số tiền của những người còn lại. Người thứ tư đóng góp 130 triệu đồng. Chiếc thuyền này được mua giá bao nhiêu?
6. Một quỹ đầu tư dự kiến dành khoản tiền 1,2 tỉ đồng để đầu tư vào cổ phiếu. Để thấy được mức độ rủi ro, các cố phiếu được phân thành ba loại rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp. Ban Giám đốc của quỹ ước tính các cổ phiếu rủi ro cao, rủi ro trung bình và rủi ro thấp sẽ có lợi nhuận hằng năm lần lượt là 15%, 10% và 6%. Nếu đặt ra mục tiêu đầu tư có lợi nhuận trung bình là 9%/ năm trên tổng số vốn đầu tư, thì quỹ nên đầu tư bao nhiêu tiền vào mỗi loại cổ phiếu? Biết rằng, để an toàn, khoản đầu tư vào các cổ phiếu rủi ro thấp sẽ gấp đôi tổng các khoản đầu tư vào các cổ phiếu thuộc hai loại còn lại.
7. Ba loại tế bào A, B, C thực hiện số lần nguyên phân lần lượt là 3, 4, 5 và tổng số tế bào con tạo ra là 216. Biết rằng khi chưa thực hiện nguyên phân, số tế bào loại C bằng trung bình cộng số tế bào loại A và loại B. Sau khi thực hiện nguyên phân, tổng số tế bào con loại A và loại B được tạo ra ít hơn số tế bào con loại C được tạo ra là 40. Tính số tế bào con mỗi loại lúc ban đầu.
8. Cho sơ đồ mạch điện như Hình 1. Biết rằng R = R1 = R2 = 5Ω. Hãy tính các cường độ dòng điện I1,I2, và I3.
[image: ]
9. Cho A, B và C là ba dung dịch cùng loại acid có nồng độ khác nhau. Biết rằng nếu trộn ba dung dịch mỗi loại 100 ml thì được dung dịch nồng độ 0,4 M (mol/lít); nếu trộn 100 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B thì được dung dịch nồng độ 0,6 M; nếu trộn 100 ml dung dịch B với 200 ml dung dịch C thì được dung dịch nồng độ 0,3 M. Mỗi dung dịch A, B và C có nồng độ bao nhiêu?
10. Xăng sinh học E5 là hỗn hợp xăng không chì truyền thống và cồn sinh học (bio - ethanol). Trong loại xăng này chứa 5% cồn sinh học. Khi động cơ đốt cháy lượng cồn trên thì xảy ra phản ứng hoá học
[image: ]
Cân bằng phương trình hoá học trên.
11. Trên thị trường hàng hoá có ba loại sản phẩm A, B, C với giá mỗi tấn tương ứng là x, y, z (đơn vị triện đồng, x  0, y  0, z  0). Lượng cung và lượng cầu của mỗi sản phẩm được cho trong bảng dưới đây:
	Sẩn phẩm
	Lượng cung
	Lượng cầu

	A
	= -60 + 4x – 2z
	= 137 – 3x + y

	B
	= -30 – x + 5y
	= 131 + x – 4y + z

	C
	= -30 – 2x + 3z
	= 157 + y – 2z



Tìm giá của mỗi sản phẩm để thị trường cân bằng.
12. Giải bài toán cổ sau:
Trăm trâu, trăm có
Trâu đứng ăn năm
Trâu nằm ăn ba
Lụ khụ trâu già
Ba con một bó
Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, trâu nằm, trâu già?
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9. Cho4, B v C I ba dung dich cimg loai acid ¢6 nong o khic nhau. Biét ring néu tron ba
dung dich m3i loai 100 m/ thi duge dung dich néng do 0,4 M (mol/lit); néu trén 100 m/
dung dich 4 véi 200 m/ dung dich B thi droe dung dich néng 45 0.6 M; néu trgn 100 m/

A dung dich B véi 200 m/ dung dich C thi duoe dung dich néng o 0,3 M. M&i dung dich

A, BV C c6 ndng dd bao nhigu?

10. Xing sinh hoe ES 1a hén hop xéng khong chi truyén théng va con sinh hoe (bio —ethanol).
Trong loai xang nay chita 5% con sinh hoe. Khi dong co dot chay luong con trén thi
Xy ra phin img hoa hoc

CHO+0,—£»CO,+HO.
Cin bing phuong trinh hod hoe trén.

11. Trén thi truong hang hod e ba loi san phim 4, B, C voi gid mdi tin tuong tmg la x, v, =

(don vi: trigu dong, = 0, >0, = > 0), Luong cung va luong céu cia mdi sin phim duoe
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